
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11  

LỚP 3 tuổi A  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy – Phạm Thị Sử  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Chủ đề - Sự kiện  
Người thân trong gia 

đình bé  
Ngôi nhà của bé  

Đồ dùng trong gia đình 

bé  

Các thực phẩm tốt cho 

gia đình bé  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đi theo đường dích dắc 

+TC: Kéo co (MT2)  

Vận động 

TDKN: Bật xa 20 - 

25cm 

TC: Ném bóng qua dây 

(MT2)  

Vận động 

TD:Tung bóng lên cao 

bằng 2 tay 

+TC: Đá bóng (MT4)  

Vận động 

Bò theo đường dích 

dắc 

+TC: Kéo co (MT5)  

T3 

Âm nhạc 

DH: Đi học về (Tác 

giả: Hoàng Lân và 

Hoàng Long) 

 

NH: Em là chim câu 

trắng (Tác giả: Trần 

Ngọc) 

 

TC: Ai đoán giỏi 

(MT77)  

Âm nhạc 

VĐ: Đi học về ( tác 

giả: Hoàng Lân và 

Hoàng Long) 

NH:Càng lớn càng 

ngoan ( Tác giả:Đức 

Bằng ) 

+ Trò chơi: Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát 

(MT78)  

Hoạt động tạo hình 

Làm thiệp tặng cô (Đề 

tài) (MT41)  

Sinh hoạt cuối chủ đề 

(MT46)  

T4 
Văn học Văn học Hoạt động: Phát triển 

tình cảm xã hội 

Văn học 



Thơ: Bà và cháu ( Tác 

giả: Nguyễn Thị Thọ) 

(MT50)  

Truyện: “Ba con gấu " 

( Tác giả: Lê Thị 

Hằng) (MT64)  

Chúc mừng ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11 

(MT41)  

Truyện :" Tích Chu" ( 

Tác giả: Nguyễn 

Hoàng) (MT64)  

T5 

Khám phá 

KPXH: Người thân 

trong gia đình bé 

(MT49)  

Làm quen với toán 

Đếm đến 2 nhận biết 

nhóm có 2 đối tượng 

(MT29)  

Khám phá 

KPKH: Nhận biết các 

nhóm đồ dùng trong 

gia đình (MT47)  

Làm quen với toán 

Tách gộp 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 2 

(MT31)  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Tô màu 

người thân trong gia 

đình (Đề tài) (MT76)  

Khám phá 

KPXH: Nhận biết các 

ngôi nhà (MT47)  

Làm quen với toán 

LQVT: Thêm bớt trong 

phạm vi 2 (MT30)  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Nặn đôi đũa 

(Mẫu). (MT76)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. TC: Một đoàn tàu 

b. Chăm sóc vườn hoa 

c. Chơi tự do (MT73)  

a. Trò chơi: Ai chạy 

nhanh hơn 

b. Kỹ năng lồng tất. 

c. Chơi tự do. (MT47)  

a. Trò chơi: Đội nào 

giỏi 

b. Vẽ đồ dùng trong gia 

đình 

c. Chơi tự do (MT76)  

a. Trò chơi: Thi xem ai 

nhanh 

b. Nhặt lá trên sân 

trường 

c. Chơi tự do: (MT73)  

T3 

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. Tạo dáng người thân 

trong gia đình 

c. Chơi tự do (MT49)  

a. TC: Cua cắp 

b. Xếp ngôi nhà bằng 

vỏ ngao 

c. Chơi tự do (MT6)  

a.Trò chơi: Kéo co 

b. Hút chuyền nước 

bằng lọ thuốc nhỏ mắt 

c. Chơi tự do (MT47)  

a. Trò chơi: Thi xem ai 

nhanh 

b. Bé tập quét sân 

c. Chơi tự do (MT47)  

T4 

a. TC: Cáo và thỏ 

b. Gia đình của bé 

c. Chơi tự do (MT37)  

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Phân loại hạt 

c. Chơi tự do (MT76)  

a. Trò chơi: Bóng tròn 

to 

b. Trò chuyện về một 

số đồ dùng trong gia 

đinh 

c. Chơi tự do (MT47)  

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Cảm nhận Nhẵn- sần 

sùi. 

c. Chơi tự do (MT76)  

T5 
a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

a. Trò chơi: Cua cắp 

b. Sáng tạo ngôi nhà từ 

a. Trò chơi: Đội nào 

nhanh nhất 

a. TC: Gieo hạt 

b. Trò chuyện về một 



b. Bé chơi với lá 

c. Chơi tự do (MT64)  

nguyên vật liệu thiên 

nhiên 

c. Chơi tự do (MT47)  

b. Thảo luận về những 

đồ dùng không an toàn 

c. Chơi tự do (MT17)  

số thực phẩm tốt cho 

gia đình 

c. Chơi tự do (MT49)  

T6 

a. Trò chơi: Ồ sao bé 

không lắc 

b. Kỹ năng sử dụng 

kẹp quần áo 

c. Chơi tự do (MT47)  

a. TC : Thi xem ai 

nhanh 

b. Bé chơi với lá bưởi 

c. Chơi tự do (MT73)  

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Thí nghiệm: Hạt gạo 

nhảy múa 

c. Chơi tự do  

a.TC: Thi xem ai 

nhanh 

b.Bé gieo rau mầm  

c. Chơi tự do 

Hoạt động 

chiều 

T2 

a. Trò chơi: Mưa to 

mưa nhỏ 

b. Làm quen bài hát: Đi 

học về 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT46)  

a. Trò chơi: Ai nhanh 

hơn 

b. Dạy trẻ bài ca dao 

“Công cha” 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

b. Bé tập đánh răng 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT47)  

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

b. Làm quen truyện: 

Tích chu 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT76)  

T3 

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

b. Làm quen bài thơ: 

Bà và cháu 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT50)  

a. Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

b. Làm quen truyện: Ba 

con gấu 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT76)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Giải đố về đồ dùng 

gia đình 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày.  

a.TC: Nu na nu nống 

b. Dạy trẻ đi dép đúng 

cách 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT47)  

T4 

a. Trò chơi: Nhảy lò 

cò. 

b. Tập gấp áo giúp mẹ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT49)  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

b. Làm bài tập trong vở 

BLQVT: Nối các hình 

giống nhau (trang 2) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi:Kéo cưa 

lừa xẻ 

b. Trò chuyện về ngày 
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c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT41)  

a. Trò chơi: Tập tầm 

vông 

b. Làm vở tạo hình: Tô 

màu ngôi nhà của bé 

(T8) 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  



T5 

a. TC: Chi chi chành 

chành 

b. Ôn các bước rửa tay. 

c. Chơi tự chọn. 

d.Nêu gương cuối ngày 

(MT13)  

a.TC: Chi chi chành 

chành 

b. Nhận biết một số ký 

hiệu trong nhà 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT59)  

a.TC: Lộn cầu vồng 

b. Dạy bé tập yoga 

c. Chơi tự chọn: 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT8)  

a. Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh 

b. Bé làm bánh mì pate 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT10)  

T6 

a. TC: Lộn cầu vồng 

b. Lao động vệ sinh. 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần. (MT47)  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần (MT47)  

a. Trò chơi: Tập tầm 

vông 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần (MT47)  

a. Trò chơi: Con muỗi 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần (MT47)  

     

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỚP 3 tuổi B  

Tên giáo viên: Nguyễn Thu Huyền - Nguyễn Thị Mẽ 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Đi theo đường dích dắc 

TC: Ném bóng  

Vận động 

Bật xa 20 - 25cm 

TC: Ném bóng qua dây  
 

Vận động 

Tung bóng lên cao 

bằng 2 tay - TC: Đuổi 

bóng  

Vận động 

Bò theo đường dích 

dắc - TC: Ném bóng 

vào rổ  

T3 

Âm nhạc 

Dạy vận động: Đi học 

về ( TG: Hoàng Long, 

Âm nhạc 

DH: Nhà của tôi 

(TG:Thu Hiền) 

Âm nhạc 

Dạy vận động: Cô giáo 

em (TG: Trần Kết 

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề  



Hoàng Lâm) 

Nghe hát: Càng lớn 

càng ngoan (TG: Đức 

Bằng) 

TC: Nghe hát thỏ nhảy 

vào chuồng  

NH: Cả nhà thương 

nhau (TG: Phan Văn 

Minh) 

TC: Hãy nhảy theo tôi  
 

Tường) 

NH: Cô và mẹ (TG: 

Phạm Tuyên) 

TC: Thi xem ai nhanh  
 

 

T4 

Văn học 

Thơ: Thăm nhà bà  

Văn học 

Truyện: Thỏ con không 

vâng lời  
 

Văn học 

Thơ: Cô giáo của con  
 

Văn học 

Truyện : Ba con gấu  
 

T5 

Khám phá 

Trò chuyện về gia đình 

bé.   

Làm quen với toán 

Đếm và nhận biết 

nhóm có 3 đối tượng  
 

Khám phá 

Nhận biết đồ dùng 

trong gia đình  

Làm quen với toán 

Tách, gộp trọng phạm 

vi 3  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu tranh gia đình  
 

Hoạt động tạo hình 

Dán ngôi nhà của bé 

(Mẫu)  
 

Hoạt động tạo hình 

In hoa bằng vân tay 

(mẫu)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ làn cho mẹ (Mẫu)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

a. TC: Ai chạy nhanh 

hơn 

b. Bố, mẹ bé đi bằng 

phương tiện gì? 

c. Chơi tự do  

a. TC: Thi xem ai nhanh 

b. Xếp ngôi nhà bằng sỏi 

c. Chơi tự do  

 

a. TC: Về đúng nhà 

b. Trò chuyện về 

những đồ dùng nấu ăn 

nhà bếp 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Gieo hạt 

b.Bé tập rửa quả giúp 

mẹ 

c. Chơi tự do  
 

T3 

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Bé làm vòng tay  

c. Chơi tự do  

a. TC: Về đúng nhà 

b. Một số quy định 

trong gia đình 

c. Chơi tự do  

a. TC: Kéo co 

b. Trò chuyện về một 

số ĐD trong gia đình 

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ 

b.Trò chuyện về một số 

loại thực phẩm trong 



  không an toàn cho bé. 

c. Chơi tự do 
 

bữa ăn của gia đình 

c. Chơi tự do  

T4 

a. Bé làm gì khi bị lạc 

bố, mẹ 

b. TC: Đi siêu thị 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Cua cắp 

b. Sáng tạo những ngôi 

nhà từ lá cây. 

c. Chơi tự do  
 

a.TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Bé làm thiệp chúc 

mừng ngày NGVN 
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c. Chơi tự do  

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Thí nghiệm chất tan và 

không tan trong nước 

c. Chơi tự do  

 

T5 

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b.Trang trí khung ảnh 

c. Chơi tự do  

a. TC: Gieo hạt 

b. Bé tập pha nước cam 

c. Chơi tự do  

 

a.TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Vẽ theo ý thích 

c. Chơi tự do  

a.TC: Gieo hạt 

b.Chăm sóc khu vườn 

rau của bé 

c. Chơi tự do  

T6 

a. TC: Thi xem ai 

nhanh 

b. Bé chơi với bóng 

c. Chơi tự do  
 

a. TC: Gieo hạt 

b. Bé tập nhặt rau giúp 

mẹ 

c. Chơi tự do   

a. TC: Cua cắp 

b. Xếp 1 số đồ dùng 

bằng sỏi 

c. Chơi tự do  

a. TC: Thi xem đội nào 

nhanh 

b. Bé bóc vỏ ngô 

c. Chơi tự do  

Hoạt động chiều 

T2 

a. TC: Về đúng nhà 

b. Dạy kỹ năng bưng 

cốc nước mời bố mẹ, 

ông bà uống nước  

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. Trò chơi: Tìm đúng 

nhà 

b. Làm quen bài hát: 

Nhà của tôi 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày 
 

a.TC: Về đúng nhà 

b. Làm quen bài thơ: 

Cô giáo của con 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ. 

b. Nghe giai điệu của 

một số bài hát trong 

chủ đề 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày 

T3 

a.TC: Về đúng nhà 

b. Làm quen bài thơ: 

Thăm nhà bà 

c. Chơi tự chọn 

a. TC: Trời nắng, trời 

mưa 

b. Làm quen truyện: 

Thỏ con không vâng 

a. TC: Nu na nu nống 

b.Trò chuyện về ngày 

nhà giáo VN 20/11 

c. Chơi tự chọn 

a. Trò chơi: Tạo giáng 

con vật 

b. Làm quen truyện: Ba 

con gấu 



d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

lời 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày 

T4 

a. TC: Về đúng nhà 

b.Dạy trẻ cách chào hỏi 

người lớn 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Ai chạy nhanh 

hơn 

b. Bé làm gì khi người 

thân bị ốm 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Làm quen với toán: 

Cao - thấp 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Về đúng nhà 

b. Công việc của mẹ 

trong ngày chủ nhật 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

T5 

a.TC: Bóng tròn to 

b. Tập gấp quần áo 

giúp mẹ 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Trời nắng trời 

mưa. 

b.Những nơi nguy 

hiểm gần nhà bé 

c.Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày 

a. TC: Tập tầm vông 

b.Cách sử dụng 1 số đồ 

dùng trong gia đình 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  
 

a. TC: Thi xem ai 

nhanh 

b. Gấp quạt giấy 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

T6 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần  
 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần  
 

a. TC: Kéo co 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần  
 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần  
 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỚP 3 tuổi C  

Tên giáo viên: Đỗ Thị tiềm- Trịnh Thúy Nga 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

* Đi theo đường dích 

dắc 

 

* TC: Đập bóng 

(MT2)  

Vận động 

* Tung bóng lên cao 

bằng hai tay 

* TCVĐ: Đá bóng 

(MT4)  

Vận động 

* Bật xa 25-30 cm 

* TCVĐ: Cua bò 

(MT2)  

Vận động 

* Bò theo đường 

dích dắc 

* TCVĐ: Tung bóng 

(MT5)  

T3 

Âm nhạc 

* NDC: Dạy hát: Đi 

học về (Hoàng Lân 

và Hoàng Long) 

 

* NDKH: Nghe hát: 

Cho con 

 

Trò chơi: Nghe hát 

thỏ nhảy vào chuồng 

(MT77)  

Văn học 

Thơ: Lời chào 

(MT50)  

Âm nhạc 

NDC: DVĐ: Nhà 

của tôi 

NDKH: + Nghe: 

Vòng tay ba mẹ 

+ TC: Thi xem ai 

nhanh (MT78)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt cuối chủ 

đề (MT78)  

T4 

Văn học 

Thơ: Thăm nhà bà 

(MT50)  

Văn học 

Truyện 

 

“Nhổ củ cải” 

(MT46)  

Hoạt động tạo hình 

Làm thiệp tặng cô 

(MT41)  

Văn học 

Truyện 

 

“Ba con gấu” 

(MT62)  



T5 

Rèn kĩ năng 

Bé tập đóng xôi 

(MT62)  

Làm quen với toán 

Thêm bớt trong 

phạm vi 2 (MT30)  

Khám phá 

Đồ dùng trong gia 

đình bé (MT47)  

Làm quen với toán 

Tách gộp trong 

phạm vi 2 (MT31)  

T6 

Khám phá 

Các thành viên trong 

gia đình bé (MT37)  

Hoạt động tạo hình 

Trang trí ngôi nhà ( 

Đề tài) (MT83)  

Văn học 

Thơ: Bà của cháu 

(MT50)  

Hoạt động tạo hình 

TH: Trang trí váy 

(MT83)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. TC: Thi xem ai 

nhanh 

 

b. Bé chăm sóc cây. 

Áp dụng pp Mon 

 

c. Chơi tự do 

(MT73)  

a. TC" Rồng rắn" 

 

b. Một số quy định 

trong gia đình 

 

c. Chơi tự do 

(MT68)  

a. TC: Kéo co 

 

b. Trò chuyện về đồ 

dùng phòng khách 

 

b. Chơi tự do 

(MT47)  

a. TC: 5 con cua đá 

 

 

b. Làm con sâu từ 

hạt ngô. Áp dụng pp 

Mon 

 

 

c. Chơi tự do 

(MT76)  

T3 

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

 

b. Nhặt lá bắng số 

thành viên trong gia 

đình. Áp dụng pp 

Mon 

 

c. Chơi tự do 

(MT29)  

a.TC: Trời nắng, trời 

mưa 

 

b. Vẽ ngôi nhà theo 

ý thích. Áp dụng pp 

Mon 

 

c. Chơi tự do: 

(MT76)  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

 

b. Xếp đồ dùng từ lá 

cây.  

 

c. Chơi tự do: 

(MT76)  

a. TC: Trời nắng, 

trời mưa 

 

b. Cảm nhận Nhẵn- 

sần sùi. Áp dụng pp 

Mon 

 

c. Chơi tự do 

(MT46)  

T4 
a. TC: Người tôi yêu 

tôi thương 

a. Trò chơi: Cua cắp 

 

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

a. TC: Thi xem ai 

nhanh 



 

b. Người thân trong 

gia đình bé 

 

c. Chơi tự do 

(MT46)  

b. Địa chỉ gia đình 

bé 

 

c. Chơi tự do 

(MT38)  

 

b. Ôn phía trên- phía 

dưới 

 

 

c. Chơi tự do: 

(MT8)  

 

b. Ôn hình tam giác, 

hình chữ nhật. 

 

c. Chơi tự do. (MT8)  

T5 

a. TC : Đua rết 

 

b. Tạo dáng người 

thân gia đình 

 

c. Chơi tự do (MT8)  

a. TC Dung dăng 

dung dẻ  

 

b. Sáng tạo ngôi nhà 

từ lá cây 

 

c. Chơi tự do 

(MT76)  

a. Thi xem ai nhanh  

 

b. Đan xen tìm hiểu 

về đồ dùng nhà bếp 

 

c. Chơi tự do 

(MT17)  

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

 

b. Bé tuốt rau ngót. 

Áp dụng pp Mon 

 

c. Chơi tự do 

(MT10)  

T6 

a. TC: Tay cầm tay 

 

b. Đong nước.  

 

c. Chơi tự do 

(MT73)  

a. TC: Chìm nổi.  

 

b. Thí nghiệm chìm 

nổi.  

 

c. Chơi tự do 

(MT73)  

a. TC Dung dăng 

dung dẻ  

 

b. Vẽ chiếc ghế. 

 

c. Chơi tự do 

(MT76)  

a. TC: Cua cắp 

 

b. Bé chơi với vỏ 

ngao 

 

c. Chơi tự do 

(MT73)  

Hoạt động 

chiều 
T2 

a. TC: Về đúng nhà 

 

b. Bé luồn dây giầy. 

Áp dụng pp Mon 

 

c. Chơi tự chọn 

 

a. Trò chơi: Tìm 

đúng nhà 

 

b. Bé tập chải tóc.  

 

c. Chơi tự chọn 

 

a. Trò chơi: Tìm 

đúng nhà 

 

b. Bé đóng cúc áo 

 

 

c. Chơi tự chọn 

 

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

 

b. Làm quen truyện 

Ba con gấu 

 

c. Chơi tự chọn 

 



d. Nêu gương cuối 

ngày (MT6)  

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT47)  

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT47)  

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT46)  

T3 

a. Trò chơi: Vịt mẹ, 

vịt con 

 

b. Gấp khăn 

 

c. Chơi tự chọn: 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  

a. Trò chơi: Gieo hạt 

 

b. Luôn dây theo 

hình. Áp dụng pp 

Mon 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT47)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

 

 

b. Hôm nay bé thế 

nào. 

 

 

c. Chơi tự chọn 

 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT46)  

a.TC: Nu na nu nống 

 

b. Dạy trẻ đi dép 

đúng cách 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT46)  

T4 

a. Trò chơi: Tay cầm 

tay 

 

b. Bé tập yoga- Tư 

thế chó cúi đầu 

 

c. Chơi tự chọn. 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT8)  

a. Trò chơi: Dung 

dăng dung dẻ 

 

b. Bé pha bột đậu 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT10)  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

 

b. Bé tập yoga- Tư 

thế cái cây 

 

c. Chơi tự chọn. 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT8)  

a. TC: Tìm đúng nhà 

 

 

b. Dạy trẻ kĩ năng 

giao tiếp: “Chào hỏi, 

lễ phép với người 

lớn tuổi”. 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT46)  

T5 

a. Trò chơi: Chuyền 

hạt. 

 

a. TC: Tìm đúng nhà 

 

b. Dạy trẻ cách cởi 

a. TC: Lộn cầu vông 

 

b. Làm bài tập trong 

a. Tc: Lộn cầu vông 

 

b. Làm bài tập 



b. Bé chơi với các 

loại hạt 

 

c. Chơi tự chọn. 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT29)  

áo, quần. Áp dụng 

pp Mon 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT8)  

vở toán 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT30)  

trong vở tạo hình 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT76)  

T6 

a. TC: Năm ngón tay 

xinh 

 

b. Lao động vệ sinh 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

tuần (MT64)  

a. TC: Ném bóng 

vào rổ 

 

b. Lao động vệ sinh 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

tuần (MT64)  

a. TC: Nu na nu 

nống 

 

b. Lao động vệ sinh 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

tuần (MT13)  

a. Năm con cua đá 

 

 

b. Lao động vệ sinh 

 

 

c. Chơi tự chọn 

 

d. Nêu gương cuối 

ngày - tuần (MT46)  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỚP 3 tuổi D  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nhung- Hoàng Thị Phương 

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 

29/11 

Chủ đề - Sự kiện  Người thân trong gia đình bé  Ngôi nhà của bé  
Đồ dùng trong gia 

đình bé  

Các thực 

phẩm tốt cho 

gia đình bé  

Hoạt động học T2 
Vận động Vận động Vận động Vận động 



Đi theo đường dích dắc (MT2)  Tung bóng lên cao 

bằng 2 tay (MT4)  

Bò theo đường dích 

dắc (MT5)  

Bật xa 25-30 

cm (MT2)  

T3 

Âm nhạc 

Dạy hát: Đi học về 

Nghe hát: Cho con 

TC: Khiêu vũ theo nhạc  

Hoạt động tạo hình 

Dán ngôi nhà ( Mẫu) 

(MT83)  

Steam 

Tạo hình: Làm tấm 

thiệp tặng cô 

(MT83)  

Âm nhạc 

VĐTN: Múa 

cho mẹ xem 

NH: Gia đình 

nhỏ hạnh 

phúc to 

TCâN: Vận 

động cơ thể 

theo nhạc 

(MT78)  

T4 

Văn học 

Thơ: Thăm nhà bà (MT50)  

Văn học 

Truyện 

“Nhổ củ cải” 

(MT46)  

Nghỉ 20/11  Văn học 

Thơ: Cô giáo 

của con 

(MT50)  

T5 

Khám phá 

Gia đình của bé (MT37)  

Khám phá 

Trò chuyện về ngôi 

nhà của bé (MT38)  

Khám phá 

Nhận biết và phòng 

tránh những đồ dùng 

nguy hiểm (MT17)  

Làm quen với 

toán 

Tách gộp 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 2 

(MT31)  

T6 

Làm quen với toán 

Đếm đến 2, nhận biết nhóm đối tượng 

có số lượng là 2 (MT29)  

Làm quen với toán 

So sánh số lượng 2 

nhóm đối tượng 

Văn học 

Truyện: Bó hoa tươi 

thắm (MT62)  

Kỹ năng sống 

Bé pha nước 

chanh leo 

(MT13)  



trong phạm vi 2 

(MT30)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

a. TC: Thi xem ai nhanh 

b. Bé chăm sóc vườn rau 

c. Chơi tự do (MT13)  

a. TC: Ai chạy 

nhanh hơn. 

b. Thực hành rót 

nước 

c. Chơi tự do 

(MT13)  

a. TC: Kéo cưa lừa 

xẻ 

b. Bé tưới cây 

c. Chơi tự do 

(MT13)  

a. TC: Trời 

nắng, trời 

mưa 

b. Cảm nhận 

thời tiết 

c. Chơi tự do 

(MT64)  

T3 

a. Trò chơi: Dung dăng dung dẻ 

b. Dán tóc cho em bé 

c. Chơi tự do (MT76)  

a. TC: Trời nắng, 

trời mưa 

b. Vẽ theo ý thích. 

c. Chơi tự do 

(MT76)  

a. Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

b. Nhặt lá sân 

trường. 

c. Chơi tự do 

(MT59)  

a. Trò chơi: 

Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Bé khám 

phá đá lạnh 

c. Chơi tự do. 

(MT47)  

T4 

a. Trò chơi: Trời nắng trời mưa 

b.Bé tuốt rau ngót 

c. Chơi tự do (MT13)  

a. Trò chơi: Cua cắp 

b. Nặng hơn- nhẹ 

hơn. 

c. Chơi tự do 

(MT47)  

Nghỉ 20/11  a. TC: Cua 

cắp 

b. Xếp ngôi 

nhà bằng lá 

cây 

c. Chơi tự do 

(MT83)  

T5 

a. Trò chơi: Thi xem ai nhanh 

b. Thí nghiệm chất tan trong nước. 

c. Chơi tự do (MT73)  

a. TC Dung dăng 

dung dẻ 

b. Sáng tạo những 

ngôi nhà từ lá cây, 

cành cây 

c. Chơi tự do 

(MT83)  

a. TC: Ai chạy 

nhanh hơn 

b. Dạo chơi sân 

trường 

c. Chơi tự do 

(MT62)  

a. Trò chơi: 

Dung dăng 

dung dẻ 

b. Trò 

chuyện về 

một số loại 

thực phẩm 



trong bữa ăn 

của gia đình 

c. Chơi tự do 

(MT49)  

T6 

a. TC: Tay cầm tay 

b. Đong nước 

c. Chơi tự do (MT13)  

a. TC: Chìm nổi. 

b. Thí nghiệm chìm 

nổi. 

c. Chơi tự do 

(MT47)  

a. TC: Thi xem ai 

nhanh 

b. Bé chơi với chai 

nhựa 

c. Chơi tự do 

(MT73)  

a. Trò chơi: 

Dung dăng 

dung dẻ 

b. Bé sơ chế 

thực phẩm 

c. Chơi tự do 

(MT10)  

Hoạt động chơi góc Hoạt động góc (MT62)  
Hoạt động góc 

(MT68)  

Hoạt động góc- Đồ 

dùng trong gia đình 

bé (MT68)  

Hoạt động 

góc- Các 

thực phẩm tốt 

cho gia đình 

bé (MT68)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh (MT59)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT59)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT59)  

Hoạt động ăn 

ngủ vệ sinh 

(MT59)  

Hoạt động 

chiều 
T2 

a. TC: Về đúng nhà 

b. Bé luồn dây giầy 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày (MT13)  

a. Trò chơi: Tìm 

đúng nhà 

b. Bé tập chải tóc 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT13)  

a. TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

b. Nhận biết đồ dùng 

trong gia đình 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT17)  

a. TC: Trời 

nắng, trời 

mưa 

b. Bé nói lời 

yêu thương 

c. Chơi tự 

chọn 

d. Nêu gương 

cuối ngày 

(MT64)  



T3 

a. Trò chơi: Vịt mẹ, vịt con 

b. Gấp khăn 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày (MT62)  

a. Trò chơi: Gieo hạt 

b. Luồn dây theo 

hình. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: Tìm 

đúng nhà 

b. Bé đóng cúc áo 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày  

a. Trò chơi: 

Tìm đúng 

nhà 

b. Bé tập pha 

trà 

c. Chơi tự 

chọn 

d. Nêu gương 

cuối ngày 

(MT10)  

T4 

a. Trò chơi: Ai chạy nhanh hơn 

b. Chuyển hạt bằng thìa 

c. Chơi tự chọn 

c. Nêu gương cuối ngày (MT62)  

a. Tc: Lộn cầu vồng 

b. Làm vở tạo hình: 

Tô màu ngôi nhà của 

bé 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT76)  

Nghỉ 20/11  a. TC: Dung 

dăng dung dẻ 

b. Bé tập đi 

chợ 

c. Chơi tự 

chọn 

d. Nêu gương 

cuối ngày 

(MT49)  

T5 

a. Trò chơi: Chuyền hạt. 

b. Bé chơi với các loại hạt 

c. Chơi tự chọn. 

d. Nêu gương cuối ngày (MT62)  

a. TC: Tìm đúng nhà 

b. Dạy trẻ cách cởi 

áo, quần 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT62)  

a. Trò chơi: Tay cầm 

tay 

b. Dép tìm đôi. 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày (MT13)  

a. TC: Kéo 

cưa lừa xẻ 

b. Bé pha bột 

đậu 

c. Chơi tự 

chọn 

d. Nêu gương 

cuối ngày 

(MT10)  

T6 
a. Kéo cưa lừa xẻ 

b. Lao động vệ sinh 

a. TC: Ném bóng 

vào rổ 

a. TC: Nu na nu 

nống 

a. TC: Gieo 

hạt 



c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối ngày- tuần (MT68)  

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần (MT68)  

b. Lao động vệ sinh 

c. Chơi tự chọn 

d. Nêu gương cuối 

ngày- tuần (MT68)  

b. Lao động 

vệ sinh 

c. Chơi tự 

chọn 

d. Nêu gương 

cuối ngày- 

tuần (MT68)  

 

26/10/2024 

Đã ký số 

 

26/10/2024 

Đã ký số 

 

26/10/2024 

Đã ký số 

 


